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Tìm độ tuổi của quý vị & các hình thức khám 
tầm soát thích hợp 20s  30s 40s 50s 60s  70s 80s

Kiểm tra và khám dò 
tìm bệnh ung thư vú
Nếu là người chuyển giới, hãy 
nói chuyện với nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Khám vú lâm sàng • • • • • •

Chụp khám ung thư vú • • • •
Khám xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung 
21-65 tuổi. Sau 65 tuổi, nói chuyện với  nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe. 

• • • • •
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Khám xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng
45-75 tuổi. Sau 75 tuổi, nói chuyện với  nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe. 

• • • •
Nói chuyện 

với nhà 
cung cấp 
dịch vụ

Khám xét nghiệm tầm soát ung thư răng miệng • • • • • •
Chích ngừa bệnh viêm gan B 
Tới tối đa 60 tuổi nếu trước đó chưa chích ngừa.  Sau 60 tuổi, nói 
chuyện với  nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

• • • • •
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Xét nghiệm bệnh viêm gan C 
Ít nhất một lần trong độ tuổi 18-79. • • • • • •
Chích ngừa HPV 
Tới tối đa 26 tuổi nếu trước đó chưa chích ngừa. •
Khám xét nghiệm tầm soát ung thư phổi 
Những người đang hút thuốc hoặc trước đây từng hút một gói thuốc lá 
một ngày trong ít nhất 20 năm.  Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe sau năm 80 tuổi. 

• • •

Khám xét nghiệm tầm soát ung thư tuyến tiền liệt
Cùng quyết định bắt đầu vào năm 50 tuổi.  Nếu là người Da đen hoặc 
nếu một người họ hàng thân thích được chẩn đoán mắc bệnh trước 
năm 65 tuổi, hãy bắt đầu nói chuyện về vấn đề này vào năm 45 tuổi.  
Nếu có hơn một người họ hàng thân thích được chẩn đoán mắc bệnh, 
hãy bắt đầu nói chuyện về vấn đề này vào năm 40 tuổi. 

• • • •

Kiểm tra da • • • • • •
Kiểm tra tinh hoàn • • • • • •

Khám tầm soát ung thư đều đặn có thể phát hiệm bệnh ung thư sớm (ngay cả khi quý vị không  
có dấu hiệu hay triệu chứng gì) và giúp tăng khả năng điều trị thành công. 

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu cá nhân quý vị hoặc người nhà của quý 
vị từng mắc ung thư để xác định quý vị có nên bắt đầu khám tầm soát ung thư khi còn trẻ hoặc xét nghiệm thường 
xuyên hơn hay không.  Nếu quý vị có một hoặc nhiều thành viên gia đình từng mắc một số chứng bệnh ung thư, 
trong đó bao gồm ung thư vú, ung thư đại trực tràng và tuyến tiền liệt, quý vị có thể dễ có nguy cơ mắc ung thư hơn. 

Phát Hiện Bệnh Sớm   = 
Kết Quả Tốt Hơn 
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